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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Giúp HS nắm:
 - Vì sao nước Nga Xô viết phải thực hiện chính sách kinh tế mới. Nội dung chủ yếu và tác dụng của nó.
 - Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941.
-  Thấy được sự hình thành và phát triển của nền văn hoá mới – Văn hoá Xô Viết trên cơ sở tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lê nin và sự kế thừa những tinh hoa văn hóa của nhân loại 
2. Kỹ năng:
   Giúp HS tập hợp tư liệu, sự kiện lịch sử để nhìn nhận ,đánh giá bản chất của sự vật hiện tượng.
3. Thái độ:
   Giúp HS nhận thức được sức mạnh,tính ưu việt của chế độ XHCN đồng thời có cái nhìn chính xác, đúng đắn về những sai lầm, thiếu sót của những nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
4. Định hướng phát triển năng lực:
 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 - Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Nhận xét, đánh giá thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941.
5. Phẩm chất: Yêu nước, trách nhiệm.
II. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT, HÌNH THỨC, THIẾT BỊ DẠY HỌC: 
        1. Phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm, trực quan.
        2. Kĩ thuật: hiệu ứng hình ảnh.
        3. Hình thức: cá nhân, cặp đôi, hoạt động nhóm
        4. Thiết bị dạy học: Ti vi, máy vi tính.
III. CHUẨN BỊ:
*GV:
- Bản đồ thế giới.
- Tranh ảnh về công cuộc xây dựng củ nghĩa xã hội Liên Xô
- Sách những mẫu chuyện lịch sử thế giớihiện đại.
- Sách hướng dẫn sử dụng kênh hình.
* HS: chuẩn bị theo yêu cầu của giáo viên
IV. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. KTBC: Câu 1: Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?(4đ)
2. Hoạt động khởi động:
          - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941qua một số hình ảnh, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.
- Thời gian: 3 phút.
          - Tổ chức hoạt động: GV trực quan một số tranh ảnh về các Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941.
. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Những hình ảnh trên hình 58, 59, 60 nói lên điều gì?
          - Dự kiến sản phẩm
+ H.58 thể hiện tinh thần của nhân dân LX sẳng sàng tham gia sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh .
+ H.59 hình ảnh nhà máy thủy điện Đơ nhi ép xây dựng 1927.
+ H. 60 máy kéo ở một trang trại tập thể 1936. 
Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới:: Sau khi ổn định được tình hình, bảo vệ thành quả cách mạng, nước Nga bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay.
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức
Tiết 26 Bài 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1:Nội dung và tác dụng của chính sách kinh tế mới đối với nước Nga.
*Mục tiêu:Nội dung và tác dụng của chính sách kinh tế mới đối với nước Nga
GV: Yêu cầu HS quan sát hình 58 sgk
? Quan sát hình 58, Em cho biết tranh nói lên điều gì?
? Để tuyên chiến với khó khăn chính quyền Xô Viết đã làm gì?
- HS: Đảng Bôn sê vích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới (T3/1921).
GV Treo nội dung của chính sách kinh tế mới => Y/C HS đọc
? Chính sách này có tác dụng gì đối với nước Nga Xô Viết?
GV thông báo: Với chính sách này tạo điều kiện cho  Xô Viết bắt tay xây dựng công cuộc xã hội chủ nghĩa và thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.
? Liên bang cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Xô Viết được thành lập như thế nào??
GV bổ sung: Lúc đầu Liên Xô gồm 4 nước , từ 1922-1941 có thêm 11 nước gia nhập LX, nâng tổng số 15 nước => GV kết hợp chỉ bản đồ .
Chuyển ý: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, Liên Xô bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Hoạt động 2: Công cuộc xây dựng chủ nghiã xã hội xà thành tựu LX đạt được
*Mục tiêu: Trình bày những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.
.? Nước Nga bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tình trạng kinh tế như thế nào?
- HS :Là nước sản xuất nông nghiệp lạc hậu, chiếm 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, máy móc nhập từ nước ngoài.
? Để xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Bônsêvích và nhân dân Liên Xô đã làm gì?
GV: Cho hs quan sát H.59, H60 SGK
? Quan sát hình kết hợp thông tin SGK, Em cho biết thành tựu Liên Xô đạt được qua các kế hoạch 5 năm?
- Thành tựu:
           + Kinh tế: LX đứng đầu châu Âu và đứng thứ 2 thế giới sâu Mĩ về sản lượng công nghiệp; Xây dựng được nền nông nghiệp tập thể hóa, cơ giới hóa có quy mô sản xuất lớn.
          + VH-GD: Thanh toán nạn mù chữ, thực hiện PCGD tiểu học cho tất cả mọi người và PC THCS ở các thành phố. Các lĩnh vực KHTN, KHXH, VHNT cũng đạt nhiều thành tựuđáng kể.
         + Xã hội: giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn giai cấp lao động: công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới XHCN.
? Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, đã làm thay đổi đất nước Xô Viết như thế nào?
-HS: Từ  nước sản xuất nông nghiệp lạc hậu, chiếm 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, máy móc nhập từ nước ngoài  Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp, nông nghiệp và quân sự.
GV liên hệ thực tế ở Việt Nam hiện nay: mối quan hệ với LX (Nga)
?Nhờ vào đâu nhân dân Liên Xô thực hiện thành công công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?
-HS:Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Bốnsêvich , đứng đầu là Lênin; Nhân dân Liên Xô đoàn kết, thống nhất, chịu khó trong lao động… 
? Vì sao Liên xô thực hiện kế hoạch lần thứ ba (1937-1942)dừng lại?
HS: Vì phát xít Đức tấn công liên Xô, do đó ngưng thực hiện kế hoạch này để chống quân xâm lược Đức?
Hoạt động : NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 GV giao nhiệm vụ  Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận  và hoàn thành phiếu học tập: GV yêu cầu HS quan sát H82,83 và nhận xét
? Nền văn hoá Xô viết được hình thành trên cơ sở nào?
? Nêu những thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết?
? Tại sao xoá nạn mù chữ là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng 1 nền VH mới?
? Những thành tựu này có ý nghĩa gì?
-HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu,  khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
 -HS: báo cáo thảo luận 
 HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).
	I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế: (1921-1925)




- Năm 1921, nước Nga bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh khó khăn.

- T3/1921, Đảng Bônsêvich quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới.

- Nội dung: (SGK)


=> Kinh tế nhanh chóng phục hồi và phát triển nhanh chóng.
-T12/1922, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết thành lập (Liên Xô).
II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô (1925-1941):











- Bằng hai kế hoạch năm năm: lần 1 (1928-1932) và lần hai (1933-1937), LX giành thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội:

   + Kinh tế: LX đứng đầu châu Âu và đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ về sản lượng công nghiệp; Xây dựng được nền nông nghiệp tập thể hóa, cơ giới hóa có quy mô sản xuất lớn.
          + VH-GD: Thanh toán nạn mù chữ
         + Xã hội: giai cấp bóc lột bị xóa bỏ.
=> Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp, nông nghiệp và quân sự.





III. NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 a. Cơ sở hình thành 
- Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin 
- Tinh hoa văn hoá nhân loại 
b. Thành tựu 
- Xoá bỏ mù chữ, thất học. 
- Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
- Phát triển hệ thống  giáo dục quốc dân.
- Nền văn hóa – nghệ thuật đã có những cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hóa – nghệ thuật nhân loại.



3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về nước Nga Xô, nội dung chính sách kinh tế mới. Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941.
	- Thời gian: 7 phút
	- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi t Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của lịch sử nước Nga – Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941:
	Thời gian
	Sự kiện cơ bản

	Năm 1914
	Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra.

	Tháng 2 – 1917
	Cách mạng tháng Hai diễn ra.

	Tháng 4 – 1917
	Lê-nin từ Thụy Sĩ trở về nước để tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng.

	Ngày 24 – 10 – 1917
	Lê-nin chỉ huy cuộc khởi nghĩa chiếm được Pê-tơ-rô-grat.

	Ngày 25 – 10 – 1917
	Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện mùa đông, chính phủ tư sản sụp đổ hoàn toàn.

	 Tháng 3 – 1918
	Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn.

	Tháng 3 – 1921
	Đảng Bô-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới.

	Tháng 12 – 1922
	Liên bang Chủ nghĩa xã hội Xô viết được thành lập. 

	1926 – 1929
	Nhân dân Liên Xô thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

	1928 – 1937
	Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bung nổ.

	 Tháng 6 – 1941
	Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.


4.  Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng
- Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải thích vì sao qua hai kế hoạch 5 năm, trong vòng 10 năm (1928-1937), nhân dân Liên Xô đã xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội.
	- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.
Vì sao trong kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1937-1942) nhân dân LX phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước?
- Thời gian: 5 phút.
- Dự kiến sản phẩm:
+ Sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần 1 và lần 2, LX  tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần 3 nhưng đến năm 1941 Đức tấn công LX, nhân dân LX tạm gác công cuộc xây dựng kinh tế để tập trung tiến hành chiến tranh giữ nước vĩ đại.
* GV giao nhiệm vụ cho HS
- Về nhà học bài, làm bài tập.
- Chuẩn bị bài sau "Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới", trả lời các câu hỏi trong SGK.
*Hướng dẫn tự học:
· Bài vừa học:
+   Nắm nội dung chủ yếu chính sách kinh tế mới của nước Nga và kết quả của nó?
+   Nắm Liên xô thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa như thế nào? Thành tựu Liên Xô đạt được? hạn chế?
· Bài sắp học: Tiết 27  bài 17 Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1929-1939)
· Đọc và tìm hiểu nội dung bài 
· Tổ1+2: Nắm tình hình kinh tế, chính trị các nước châu Âu trong giai đoạn 1918-1923?(cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao dân đến kết quả đó?)
· Tổ 3+4: Nắm tình hình kinh tế, chính trị các nước châu Âu trong giai đoạn 1924
· -1929?(cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao dân đến kết quả đó?)
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